
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN CGKL 15B

CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.54.05.34.021/02/1996NghĩaVăn Tấn04611411411

6.05.06.310.006/03/96BảoTrần Gia04611510972

2.91.04.37.030/10/96BìnhPhạm Thanh04611510993

3.61.06.07.014/05/97CảnhNguyễn Tuấn04611511014

4.33.05.37.028/01/97CầnNguyễn Văn04611511025

6.36.05.710.015/02/97ChiếnTrần Quang04611511046

1.81.03.30.025/08/96ChíLê Minh04611511057

5.04.05.77.016/08/97ChínhĐàm Văn04611511068

5.14.05.310.013/03/97DuyPhạm Anh04611511099

4.02.05.77.006/12/97DũngPhạm Tống Anh046115111110

5.46.04.37.005/10/96DũngVũ Đình046115111211

6.56.06.310.019/09/97ĐứcTrần Kiều Văn046115111812

4.03.05.34.009/11/97HàoTrương Nhựt046115111913

3.31.05.37.026/04/1994HảiLê Thiện046115112114

4.32.05.710.019/05/97HiếuNguyễn Mạnh046115112315

4.33.05.37.012/05/97HiếuTrần Trung046115112416

3.21.05.07.022/06/1997HòaLê Đình046115112717

4.64.04.77.020/01/97HuyHuỳnh Nguyễn Gia046115113018

3.51.05.77.016/01/91HùngBùi Huy046115113119

4.03.05.34.011/02/97KhánhNguyễn Duy046115113320

5.36.04.74.028/04/97KhánhTrần Văn046115113421

5.34.05.710.018/11/97LongVõ Phi046115114122

3.52.05.34.025/03/97LuânLê Minh046115114423

5.74.06.710.004/01/97LượngDương Lê046115114524

5.85.05.710.006/11/97MinhNguyễn Văn046115114825

0.00.00.00.005/08/95NhânĐoàn Vĩ046115115226

5.86.05.37.014/02/97NhânPhan Thanh046115115327

6.56.06.310.024/03/97PhátTrần Thanh046115115728

4.33.05.37.022/02/97PhongLê Thanh046115115829

3.31.05.37.007/03/97PhụcThiều Quang046115116230

5.34.05.710.001/03/96QuãngHà Văn046115116531

4.01.06.310.024/01/97TânVũ Thiên046115116932

2.21.04.30.007/01/96ThànhĐinh Duy046115117033
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5.65.06.07.015/09/97ThânTrần Chí046115117334

4.44.04.37.012/05/97ThịnhLê Quốc046115117535

5.35.05.37.019/11/96ThuậnPhạm Minh046115117736

2.71.03.77.029/02/96ThươngMai Hoài046115117937

2.01.03.70.018/06/97TriềuLê Hoàng Minh046115118038

5.35.05.37.020/12/97TruyềnLê Minh046115118139

5.56.05.34.022/03/97TuânNguyễn Minh046115118240

3.01.05.34.011/06/97TuấnĐinh Duy046115118441

6.76.06.710.005/11/97TuấnNguyễn Hoàng046115118542

6.06.05.77.018/05/96ViệtHồ Quốc046115118743

3.82.05.37.016/10/97ViệtIn Chanh Hoàng046115118844

H.Ghép -
CÐNCGKL14A3.21.05.07.001/05/95NghĩaNguyễn Đức046113115945

H.Ghép -
CÐNCGKL14B3.93.05.04.027/01/1996LongNguyễn Thành046114113146

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 18 tháng 06 năm 2017

11(23.9%)16(34.8%)13(28.3%)6(13%)0(0%)0(0%)0(0%)46(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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